
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1180 /STP-BTTP 
V/v đăng tải Danh sách tổ chức giám 

định tư pháp, người giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   

Tuyên Quang, ngày   05  tháng 12 năm 2018 

 

    Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.   

 

Thực hiện Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám 

định tư pháp.  

 Sở Tư pháp thực hiện rà soát và lập Danh sách tổ chức giám định tư 

pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

1. Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh tại 

Biểu số 01. 

2. Danh sách giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh tại Biểu số 02. 

3. Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh tại 

Biểu số 03.  

Sở Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Danh sách 

tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan (Có 03 

Biểu danh sách gửi kèm theo)./. 

  Nơi nhận:     
- UBND tỉnh;      (b/cáo) 

- Giám đốc Sở; 

- Như kính gửi;                (để đăng tải) 

- Website Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, BTTP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Quang Giai 
 

 

 

 

 

 



BIỂU SỐ 01 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Công văn số  1180 /STP-BTTP ngày 05 /12/2018 của Sở Tư pháp) 

 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại 

1 
Trung tâm 

pháp y tỉnh 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ 6, phường 

Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

02073.817973 

2 
Phòng Kỹ 

thuật hình sự 

Công an tỉnh Tuyên Quang, Phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

069.2529156 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU SỐ 02 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Công văn số  1180  /STP-BTTP ngày  05/12/2018 của Sở Tư pháp) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

về giám 

định 

Ngày, tháng, 

năm bổ 

nhiệm giám 

định viên tư 

pháp 

Đơn vị công tác 

I Giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự 

1 Nguyễn Đức Thắng 30/12/1966 
Kỹ thuật 

hình sự 
19/3/1997 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

tỉnh 

2 Ngô Đình Tưởng 13/6/1966 
Kỹ thuật 

hình sự 
21/3/1994 

3 Ngụy Thị Mai Hoa 01/5/1967 
Kỹ thuật 

hình sự 
21/3/1994 

4 Trần Văn Khá 08/9/1976 
Kỹ thuật 

hình sự 
13/10/2006 

5 Nguyễn Sơn Đông 08/3/1979 
Kỹ thuật 

hình sự 
12/11/2014 

6 Trần Quốc Khánh 09/9/1985 
Kỹ thuật 

hình sự 
12/11/2014 

7 Nguyễn Đại Túc 22/11/1981 
Kỹ thuật 

hình sự 
12/11/2014 

8 
Nguyễn Quang 

Vinh 
12/01/1960 

Kỹ thuật 

hình sự 
19/3/1997 Đã nghỉ hưu 

9 Chu Khắc Huế 05/3/1960 
Kỹ thuật 

hình sự 
13/10/2006 Đã nghỉ hưu 

II Giám định viên lĩnh vực pháp y 

10 
Nguyễn Ngọc 

Tuyên 
26/5/1971 Pháp y 10/4/2000 Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

tỉnh 11 Bùi Xuân Thắng 12/8/1975 Pháp y 31/3/2008 

12 Ma Trọng Oanh 1965 Pháp y 10/4/2000 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Chiêm Hóa 



STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

về giám 

định 

Ngày, tháng, 

năm bổ 

nhiệm giám 

định viên tư 

pháp 

Đơn vị công tác 

13 Vương Ngọc Long 1967 Pháp y 10/4/2000 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Hàm Yên 

14 Ma Thanh Trường 1959 Pháp y 10/4/2000 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Na Hang 

15 Trần Ngọc Toản 02/8/1968 Pháp y 07/01/2004 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Sơn Dương 

16 Nguyễn Văn Khoa 01/1963 
Pháp y 

tâm thần 
10/4/2000 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

17 Đỗ Cao Minh 16/02/1960 
Pháp y 

tâm thần 
10/4/2000 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

18 Vũ Xuân Nam 22/11/1977 
Pháp y 

tâm thần 
10/9/2010 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

19 Đào Thanh Quang 1959 Pháp y 07/7/2016 

Trung tâm pháp y 

tỉnh 

20 Lương Văn Nam 1959 Pháp y 10/4/2000 

21 Nguyễn Anh Tuấn 25/5/1968 Pháp y 20/7/2015 

22 Nguyễn Hữu Tân 01/10/1974 Pháp y 20/7/2015 

23 Phan Huy Hùng 27/10/1980 Pháp y 23/8/2018 

III Giám định viên lĩnh vực tài chính 

24 Đỗ Thị Thái Hà 16/9/1969 Tài chính 24/7/2005 Sở Tài chính 

25 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
20/4/1965 Tài chính 10/9/2010 

Sở Tài chính 

26 
Nguyễn Trường 

Giang 
1976 Tài chính 30/11/2012 



STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

về giám 

định 

Ngày, tháng, 

năm bổ 

nhiệm giám 

định viên tư 

pháp 

Đơn vị công tác 

IV Giám định viên lĩnh vực văn hóa 
   

 

27 Nguyễn Việt Thanh 1955 Văn hóa 02/6/2006 Đã nghỉ hưu 

28 Trần Thị Hiếu 05/11/1977 Văn hóa 10/9/2010 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

29 
Nguyễn Ngọc 

Chiến 
23/6/1971 Văn hóa 27/12/2014 

30 Trần Đức Thắng 30/6/1975 Văn hóa 
 

27/12/2014 

31 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
18/01/1976 Văn hóa 

 

27/12/2014 

32 Đinh Huyền Trang 14/11/1973 Văn hóa 
 

27/12/2014 

33 Trịnh Minh Xuân 01/3/1984 Văn hóa 
 

27/12/2014 

V Giám định viên lĩnh vực xây dựng 

34 Nguyễn Đức Minh 1959 Xây dựng 28/6/2008 Sở Xây dựng 

VI Giám định viên  lĩnh vực giao thông vận tải 

35 Phan Xuân Hoàng 28/10/1977 
Giao thông 

vận tải 
30/11/2012 

Sở Giao thông 

vận tải 

VII Giám định viên lĩnh vực khoa học công nghệ 

36  Phan Trọng Thuận 1957 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

25/3/2013 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

VIII Giám định viên lĩnh vực tài nguyên môi trường 

37 
Nguyễn Trường 

Lâm 
1961 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

25/3/2013 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 



STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

về giám 

định 

Ngày, tháng, 

năm bổ 

nhiệm giám 

định viên tư 

pháp 

Đơn vị công tác 

38  Phạm Văn Tính 1965 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

25/3/2013 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

IX Giám định viên lĩnh vực nông nghiệp 

39 Lại Văn Nghị 1959 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

40 Đào Thị Hà Thu 1980 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

41 Đặng Xuân Cảnh 1969 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

42 Lê Thị Thanh Hà 1966 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

43 Lê Thị Quỳnh Mai 1980 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

44 Lê Quang Thuận 1971 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

45 Vương Văn Ninh 1979 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

46 Nguyễn Hoàng Liên 1978 
Nông 

nghiệp 
09/8/2013 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



BIỂU SỐ 03 

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Công văn số  1180/STP-BTTP ngày 05  /12/2018 của Sở Tư pháp) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Lĩnh vực 

chuyên môn về 

giám định 

Kinh nghiệm 

trong hoạt 

động chuyên 

môn và hoạt 

động giám 

định tư pháp 

Địa chỉ 

1 Đỗ Mạnh Cường 1959 
Kế hoạch và 

Đầu tư 
33 năm 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

2 Vũ Tất Thành 1982 
Thông tin và 

Truyền thông 
11 năm Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 3 Nguyễn Văn Hiếu 1980 
Thông tin và 

Truyền thông 
13 năm  

4 Khổng Thị Việt 1968 Giám định y tế 23 năm 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

5 Vũ Đăng Khoa 1979 Giám định y tế 12 năm 

6 Trần Tuấn Bình 1978 Giám định y tế 14 năm 

7 Hoàng Văn Thiện 1959 Giám định y tế 31 năm 

8 
Vương Ngọc 

Thanh 
1966 Giám định y tế 24 năm  

9 Trương Kim Anh 1964 Ngân hàng 28 năm Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam, 

chi nhánh 

Tuyên Quang 

10 Đỗ Mai Hồng 1971 Ngân hàng 21 năm 

11 Đỗ Đức Tám  1962 Ngân hàng 35 năm 
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